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1 20C2709.001 Hà Lan Anh 01.07.1999 Đà Nẵng 6.8 6.5 Đạt

2 20C2709.002 Ngô Thị Thanh Bình 10.10.1990 Quảng Nam 6.4 7.0 Đạt

3 20C2709.003 Nguyễn Hữu Cần 04.10.1981 Bình Dương 5.6 7.0 Đạt

4 20C2709.004 Đinh Hải Đăng 27.11.1984 Đà Nẵng 8.0 6.5 Đạt

5 20C2709.005 Phan Hữu Đại Đồng 10.10.1971 Đà Nẵng 3.0 0.0 Không đạt

6 20C2709.006 Nguyễn Minh Đức 14.11.1986 Đà Nẵng 7.6 6.0 Đạt

7 20C2709.007 Hồ Hải Hà 14.07.1974 Hà Nội 7.6 5.0 Đạt

8 20C2709.008 Phùng Thị Xuân Hà 04.07.1988 Đà Nẵng 8.0 7.0 Đạt

9 20C2709.009 Lê Quang Hải 07.06.1977 Đà Nẵng 6.4 5.0 Đạt

10 20C2709.010 Nguyễn Văn Hải 20.01.1996 Đà Nẵng 8.8 9.5 Đạt

11 20C2709.011 Nguyễn Văn Hải 10.10.1999 Gia Lai 7.6 10.0 Đạt

12 20C2709.012 Lâm Trần Hân 03.12.1988 Đà Nẵng 6.0 7.0 Đạt

13 20C2709.013 Dương Thị Thúy Hằng 17.08.1996 Đà Nẵng 6.4 5.5 Đạt

14 20C2709.014 Trần Thị Mỹ Hạnh 05.05.1990 Đà Nẵng 5.6 9.0 Đạt

15 20C2709.015 Phan Thị Thu Hiền 20.02.1985 Quảng Nam 6.0 5.0 Đạt

16 20C2709.016 Lê Quang Hòa 01.08.1985 Đà Nẵng 6.0 6.5 Đạt

17 20C2709.017 Nguyễn Duy Hùng 25.06.1976 Quảng Nam 5.6 6.0 Đạt

18 20C2709.018 Phạm Ngọc Hùng 08.08.1990 Quảng Trị 7.6 7.0 Đạt

19 20C2709.019 Hà Hiền Huy 01.07.1973 Nghệ An 6.0 5.0 Đạt

20 20C2709.020 Đặng Thị Ngọc Huyền 02.10.1994 Đăk Lăk 6.8 7.0 Đạt

21 20C2709.021 Đặng Thị Lánh 01.06.1987 Thái Bình 8.0 7.5 Đạt

22 20C2709.022 Phan Thị Kim Liên 10.09.1982 Quảng Nam 6.8 5.0 Đạt

23 20C2709.023 Lê Thị Thùy Linh 20.10.1999 Quảng Bình 6.0 6.0 Đạt

24 20C2709.024 Tô Mười 03.02.1965 Quảng Nam 7.2 7.5 Đạt

25 20C2709.025 Hoàng Lê Na 06.08.1996 Nghệ An 6.0 8.0 Đạt

26 20C2709.026 Trần Đình Nam 08.10.1985 Đà Nẵng 7.6 5.0 Đạt

27 20C2709.027 Phạm Thị Ngọc 10.02.1984 Đà Nẵng 5.2 7.0 Đạt

28 20C2709.028 Phan Bá Mỹ Ngọc 08.02.1986 Đà Nẵng 6.0 6.0 Đạt

29 20C2709.029 Đặng Thị Ánh Nguyệt 06.04.1980 Quảng Nam 6.8 5.0 Đạt

30 20C2709.030 Ngô Thị Quỳnh Như 02.03.1999 Gia Lai 6.8 6.0 Đạt

31 20C2709.031 Hồ Viết Phương 27.01.1985 Đà Nẵng 6.4 5.0 Đạt

32 20C2709.032 Ngô Đình Quốc 28.07.1987 Đà Nẵng 7.6 5.0 Đạt

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA

Chứng chỉ Ứng dụng  Công nghệ thông tin cơ bản

Khóa ngày: 26/9/2020; Địa điểm thi: Trung tâm NN-TH Cao đẳng Bách Khoa

Trang 1



TT SBD Ngày sinh Nơi Sinh
Điểm 

LT

Điểm 

TH

Kết 

quả
Họ và Tên

33 20C2709.033 Võ Như Quốc 25.05.1989 Đà Nẵng 8.4 5.0 Đạt

34 20C2709.034 Nguyễn Công Sinh 05.06.2000 Đà Nẵng 6.4 6.0 Đạt

35 20C2709.035 Nguyễn Duy Sơn 21.10.1991 Đà Nẵng 6.8 5.0 Đạt

36 20C2709.036 Trịnh Hưng Thái Sơn 15.12.1986 Kon Tum 6.8 7.0 Đạt

37 20C2709.037 Nguyễn Thị Tâm 28.09.1984 Đà Nẵng 6.0 6.0 Đạt

38 20C2709.038 Nguyễn Thị Lệ Tâm 12.02.1987 Quảng Nam 5.6 5.0 Đạt

39 20C2709.039 Nguyễn Phúc Mỹ Tân 15.01.1976 Quảng Nam 8.4 7.0 Đạt

40 20C2709.040 Trần Đức Tây 28.10.1986 Quảng Nam 6.4 6.0 Đạt

41 20C2709.041 Nguyễn Phương Thảo 23.04.1988 Hà Tĩnh 8.0 8.0 Đạt

42 20C2709.042 Trần Thị Tuyết Thoa 29.03.1997 Đà Nẵng 9.2 6.0 Đạt

43 20C2709.043 Phạm Thị Thu 07.04.1996 Quảng Nam 6.4 6.0 Đạt

44 20C2709.044 Nguyễn Thị Thu Trà 11.03.1973 Bình Định 6.0 5.0 Đạt

45 20C2709.045 Huỳnh Bảo Trâm 09.09.1997 Quảng Nam 8.8 8.0 Đạt

46 20C2709.046 Nguyễn Thị Phương Trâm 26.02.1999 Gia Lai 7.6 6.0 Đạt

47 20C2709.047 Hồ Văn Trường 04.03.1998 Đà Nẵng 6.8 6.0 Đạt

48 20C2709.048 Lưu Thị Kim Tuyến 23.05.1995 Đà Nẵng 4.0 0.0 Không đạt
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